
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT 
V/v đăng ký danh mục tham gia 

dự án LRAMP (giai đoạn 2), tỉnh 

Bình Định. 

             Bình Định, ngày        tháng 01 năm 2022 

                     

                   Kính gửi:   

                        -  Bộ Giao thông vận tải; 

 -  Tổng cục đường bộ Việt Nam. 

 

Thực hiện Văn bản số 8794/TCÐBVN-CQLXDĐB ngày 27/11/2021 của 

Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc đề xuất nhu cầu và khả năng tiếp tục tham 

gia Dự án LRAMP (giai đoạn 2); UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau: 

UBND tỉnh Bình Định đăng ký danh mục 14 tuyến đường thực hiện công 

tác khôi phục, cải tạo để tham gia Dự án LRAMP (giai đoạn 2) - Hợp phần 

đường, với tổng mức đầu tư khoảng 456,55 tỷ đồng (chi phí xây dựng khoảng 

351,19 tỷ đồng). Chi tiết có Phụ lục kèm theo. 

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ 

Việt Nam quan tâm xem xét tổng hợp./. 

 
                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                                                                                                   KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- Sở GTVT, KHĐT; 

- CVP, PVP TD; 

- Lưu: VT, K19 (M.8b).  
 

         Nguyễn Tự Công Hoàng 



 Tổng số 
 Trong đó: 

Xây lắp 

Công tác khôi phục, cải tạo 456,55   351,19    

1
Khôi phục cải tạo tuyến đường ĐT.637 

(Vườn Xoài - Vĩnh Sơn) 
Km33+610 Km52+862

Huyện Vĩnh 

Thạnh
ĐT Km33+610 Km52+862 19,252

Cấp V 

(MN)
BTXM 18,59     14,30      Huyện Vĩnh Thạnh

2
Khôi phục cải tạo một số đoạn tuyến 

ĐT.629 (các đoạn ngập nước)
Bồng Sơn An Lão

Thị xã Hoài 

Nhơn; Huyện 

Hoài ân; 

Huyện An Lão

ĐT Km0+00 Km31+200 31,20 VI BTN; BTXM 115,00   88,46      
Thị xã Hoài Nhơn; Huyện Hoài ân; 

Huyện An Lão

3

Khôi phục, cải tạo tuyến đường từ 

đường ĐT.631, Cảnh Hàng, xã Nhơn 

Phong đến giáp xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát 

Giáp đường 

ĐT.631, xã 

Nhơn 

Phong

Giáp xã Cát 

Nhơn, Phù 

Cát

Thôn Liêm 

Định, 

xã Nhơn 

Phong

Đường liên 

huyện
Km0+00 Km1+500 1,5

BTXM 

GTNT 

loại B (Bề 

rộng mặt 

đường 3,0m)

BTXM 7,36       5,66        Thị xã An Nhơn

4
Khôi phục, cải tạo tuyến đường Canh 

Thuận - Canh Liên (ĐH.44)

Trạm Y tế 

xã Canh 

Thuận

Dốc đá
Xã Canh 

Thuận 

Đường 

huyện
Km2+200 Km13+100 10 VI BTXM 39,33     30,25      Huyện Vân Canh

5
Khôi phục cải tạo tuyến đường Đèo 

Nhông – Mỹ Thọ
 Đèo Nhông Mỹ Thọ

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

Đường 

huyện
Km 5+00 Km10+800 5,800 GTNT loại A BTXM 24,69     19,00      Huyện Phù Mỹ

6
Khôi phục cải tạo Tuyến ĐH31 (Vĩnh 

Bình - Vĩnh Thọ)

Chợ Vĩnh 

Hòa

Giáp đường 

ĐH29 (thôn 

Vĩnh Thọ) 

Xã Vĩnh 

Thịnh, xã Vĩnh 

Hiệp

Giao thông 

nông thôn
km0+00 km10+500 10,5 Cấp VI BTXM 49,48     38,06      Huyện Vĩnh Thạnh

7
Tuyến đường huyện từ cầu Phong 

Thạnh đi ngã 3 Mỹ Thành

Cầu Phong 

Thạnh

Ngã 3 Mỹ 

Thành

Các xã Ân 

Thạnh, Ân Tín, 

Ân Mỹ

ĐH Km0+350 Km8+380 8,38 VI BTN 18,88     14,52      Huyện Hoài Ân

8
Khôi phục cải tạo tuyến đường  ĐT 

640 (cầu Lạc Điền) - Nhơn Hạnh

ĐT 640 

(cầu Lạc 

Điền)

Giáp Nhơn 

Hạnh, TX An 

Nhơn

Xã Phước 

Thắng
Đường xã Km0+000 Km3+700 3,7 VI BTXM 15,87     12,21      Huyện Tuy Phước

9 Tuyến đường ĐH.09B QL1 ĐT.638

Hoài Hảo, 

Hoài Phú, Hoài 

Châu, Hoài 

Châu Bắc

ĐH Km0+00 Km8+800 8,80 IV BTN      34,61       26,62 Thị xã Hoài Nhơn

10
Khôi phục cải tạo tuyến đường từ Tây 

Giang đi Bình Tường
QL19 Tây Giang Bình Tường ĐH km0+00 km9+200 9,2 VI BTXM 36,18           27,83 Huyện Tây Sơn

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ XUẤT NHU CẦU ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN LRAMP GIAI ĐOẠN 2 (HỢP PHẦN ĐƯỜNG)

Địa phương

 Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng) 

TT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Địa điểm loại đường

Điểm 

đầu đoạn 

tuyến 

Điểm cuối 

đoạn tuyến

chiều dài 

(Km)
Cấp đường

Kết cấu mặt 

đường

(BTN, BTXM 

…)

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-KT ngày     /01/2022 của UBND tỉnh)



11 Tuyến ĐH.22 ( Ngô Mây - Cát Lâm)

Đường 

Quang 

Trung

ĐT.638

Ngô Mây, Cát 

Trinh, Cát 

Hiệp, Cát Lâm

Giao thông 

nông thôn
km0+00 km10+850 9,11 Cấp V BTXM 35,83     27,56      Huyện Phù Cát

12

Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1D 

đến Bệnh viên Phong Quy Hòa và Trụ 

sở UBND phường Ghềnh Ráng

QL. 1D

BV Phong 

Quy Hòa & 

UBND 

phường 

Ghềnh Ráng

P. Ghềnh Ráng 

- Tp Quy Nhơn
1,300 V BTN 15,04     11,57      Thành phố Quy Nhơn

13 Tuyến đường Ba ghế - An Nghĩa Ba Ghế Km10+00

Xã An Nghĩa, 

huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định

ĐH Km 0+00 Km10+00 10,000 Cấp V

BTXM 

(Tăng cường 1 

lớp Bê tông 

nhựa)

39,33     30,25      Huyện An Lão

14

Khôi phục, cải tạo tuyến đường 

ĐH.40, Nhơn Hạnh, An Nhơn đi  

Phước Thắng, Tuy Phước

Chợ Quán 

mới, Xã 

Nhơn

 Hạnh

Giáp xã  

Phước Thắng

Xã Nhơn

 Hạnh

Đường liên 

huyện
Km0+00 Km1+300 1,300

BTXM 

GTNT 

loại B (Bề 

rộng mặt 

đường 3,0m)

BTXM 6,38       4,91        Thị xã An Nhơn
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